
STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ ƯU ĐÃI

1 CHI NHANH KINH DO
NGUYEN THI NGUYET 

ANH
868xxx139 480237XXXXXX9308 Hoàn tiền 2,000,000 VND

2 CHI NHANH KINH DO NGUYEN THI HAO 862xxx953 480237XXXXXX2069 Hoàn tiền 2,000,000 VND

3
CN BA DINH - PGD 

GIANG VO
NGUYEN BICH VAN 862xxx968 480237XXXXXX0424 Hoàn tiền 2,000,000 VND

4
CN BA DINH - PGD 

VUONG THUA VU
PHAM THUY HA 862xxx274 480237XXXXXX6741 Hoàn tiền 2,000,000 VND

5
CN BAC NINH - PGD 

THUAN THANH
NGUYEN VAN SON 868xxx033 480237XXXXXX1109 Hoàn tiền 2,000,000 VND

6

CN BINH DUONG - 

PGD TAN PHUOC 

KHANH

PHAM THI NGOC MY 868xxx004 480237XXXXXX3725 Hoàn tiền 2,000,000 VND

7
CN CAN THO - PGD 

AN HOA

NGUYEN HOANG 

CANH
864xxx326 480237XXXXXX3206 Hoàn tiền 2,000,000 VND

8 CN DONG DO LE THI HONG MINH 868xxx092 480237XXXXXX5086 Hoàn tiền 2,000,000 VND

9 CN DONG DO LE QUANG TINH 868xxx027 480237XXXXXX7952 Hoàn tiền 2,000,000 VND

10 CN DONG DO PHAM THANH CONG 862xxx998 480237XXXXXX5796 Hoàn tiền 2,000,000 VND
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11 CN HA NAM NGUYEN THU TRANG 868xxx100 480237XXXXXX9191 Hoàn tiền 2,000,000 VND

12 CN HA NOI VU THI NGA 862xxx014 480237XXXXXX7328 Hoàn tiền 2,000,000 VND

13
CN HA NOI - PGD 

DINH CONG
LEU THI THAI ANH 862xxx020 480237XXXXXX3481 Hoàn tiền 2,000,000 VND

14
CN HA NOI - PGD 

GIANG VAN MINH
BUI THI MINH THUY 862xxx012 480237XXXXXX4086 Hoàn tiền 2,000,000 VND

15
CN HA NOI - PGD 

HOANG QUOC VIET
LUU THI HANH 868xxx164 480237XXXXXX1390 Hoàn tiền 2,000,000 VND

16
CN HA NOI - PGD 

HOANG QUOC VIET
NGUYEN HUU DUNG 868xxx078 480237XXXXXX7923 Hoàn tiền 2,000,000 VND

17 CN HA THANH CHU DINH NGHIEM 868xxx987 480237XXXXXX3211 Hoàn tiền 2,000,000 VND

18
CN HA THANH - PGD 

TRAN DUY HUNG
LE THI HOA PHUONG 868xxx121 480237XXXXXX8114 Hoàn tiền 2,000,000 VND

19 CN HAI PHONG TRAN THU HUYEN 862xxx017 480237XXXXXX9715 Hoàn tiền 2,000,000 VND

20 CN HAI PHONG DAM THUY NGA 862xxx887 480237XXXXXX6218 Hoàn tiền 2,000,000 VND

21 CN HAI PHONG VU HOANG PHUONG 862xxx928 480237XXXXXX7808 Hoàn tiền 2,000,000 VND

22 CN HAN THUYEN NGUYEN HA GIANG 864xxx276 480237XXXXXX9499 Hoàn tiền 2,000,000 VND

23 CN HANG TRONG NGUYEN VIET DUNG 868xxx172 480237XXXXXX2496 Hoàn tiền 2,000,000 VND

24 CN HANG TRONG LE THI PHUONG HOA 866xxx326 480237XXXXXX0859 Hoàn tiền 2,000,000 VND

25
CN HCM - PGD TAN 

PHU
PHAM HUU AN 868xxx968 480237XXXXXX4897 Hoàn tiền 2,000,000 VND

26 CN HO CHI MINH TRAN THI THU HA 868xxx986 480237XXXXXX9149 Hoàn tiền 2,000,000 VND

27
CN HOAN KIEM - PGD 

TAY HO
TRAN BAO NGOC 868xxx975 480237XXXXXX5733 Hoàn tiền 2,000,000 VND

28 CN HUE PHAN THI TU TRANG 868xxx171 480237XXXXXX6140 Hoàn tiền 2,000,000 VND

29 CN KHANH HOA
TRINH THI NGOC 

GIANG
862xxx957 480237XXXXXX1340 Hoàn tiền 2,000,000 VND

30
CN KHANH HOA - 

PGD VINH PHUOC
TRAN VU CHANH 862xxx016 480237XXXXXX5332 Hoàn tiền 2,000,000 VND

31 CN LANG SON HOANG THI DEP 868xxx118 480237XXXXXX5284 Hoàn tiền 2,000,000 VND
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32
CN PHU NHUAN - 

PGD BINH DIEN
VO THE VINH 868xxx145 480237XXXXXX0257 Hoàn tiền 2,000,000 VND

33 CN QUANG NGAI TIEU VIET BONG 864xxx329 480237XXXXXX6250 Hoàn tiền 2,000,000 VND

34 CN QUANG NINH BUI THI THUY DUNG 868xxx124 480237XXXXXX8634 Hoàn tiền 2,000,000 VND

35 CN QUANG NINH DAO THANH TRUNG 862xxx894 480237XXXXXX3822 Hoàn tiền 2,000,000 VND

36
CN QUANG NINH - 

PGD CAM PHU

NGUYEN THI HOANG 

NGAN
862xxx804 480237XXXXXX1896 Hoàn tiền 2,000,000 VND

37
CN QUANG NINH - 

PGD CAM TAY
PHAM THI BINH 868xxx055 480237XXXXXX0179 Hoàn tiền 2,000,000 VND

38
CN QUANG NINH - 

PGD CUA ONG
PHAM VAN TRUNG 862xxx004 480237XXXXXX9824 Hoàn tiền 2,000,000 VND

39
CN QUANG NINH - 

PGD MAO KHE

VU THI THANH 

HUONG
868xxx984 480237XXXXXX5645 Hoàn tiền 2,000,000 VND

40 CN TAY HA NOI HA THI THU THAO 868xxx151 480237XXXXXX7515 Hoàn tiền 2,000,000 VND

41 CN TAY HA NOI NGUYEN THI TRANG 862xxx909 480237XXXXXX2312 Hoàn tiền 2,000,000 VND

42 CN TAY HA NOI
NGUYEN THI BICH 

THUY
862xxx987 480237XXXXXX8172 Hoàn tiền 2,000,000 VND

43
CN TAY HA NOI - 

PGD NGUYEN TRAI

NGUYEN THI KHANH 

HUYEN
868xxx062 480237XXXXXX5745 Hoàn tiền 2,000,000 VND

44
CN TAY HA NOI - 

PGD XUAN THUY
NGUYEN THI HOA 862xxx991 480237XXXXXX6768 Hoàn tiền 2,000,000 VND

45

CN THANG LONG - 

PGD LAC LONG 

QUAN

NGUYEN THI HUE 862xxx982 480237XXXXXX6099 Hoàn tiền 2,000,000 VND

46
CN THANG LONG - 

PGD THANH XUAN

NGUYEN VU TRONG 

MINH
868xxx159 480237XXXXXX4517 Hoàn tiền 2,000,000 VND

47 CN VAN PHUC DO NGOC BICH 868xxx152 480237XXXXXX5455 Hoàn tiền 2,000,000 VND

48 CN VAN PHUC NGUYEN THI DUNG 868xxx076 480237XXXXXX0111 Hoàn tiền 2,000,000 VND

49
CN VAN PHUC - PGD 

DOI CAN
TO TUAN ANH 862xxx889 480237XXXXXX5160 Hoàn tiền 2,000,000 VND

50
CN VAN PHUC - PGD 

HOANG CAU
CAO THANH THUY 862xxx900 480237XXXXXX3003 Hoàn tiền 2,000,000 VND

51 CN VINH LONG
NGUYEN THI MAI 

THUY
862xxx008 480237XXXXXX0212 Hoàn tiền 2,000,000 VND

52 CN VUNG TAU NGUYEN ANH DUNG 868xxx064 480237XXXXXX3614 Hoàn tiền 2,000,000 VND
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53 CN VUNG TAU
NGUYEN THI NGOC 

THUY
868xxx108 480237XXXXXX2507 Hoàn tiền 2,000,000 VND

54
PGD DI AN - CN BINH 

DUONG

NGUYEN HUY 

THUYEN
862xxx003 480237XXXXXX1715 Hoàn tiền 2,000,000 VND

55
PGD HOA XUAN - CN 

DA NANG
DANG VAN LAP 868xxx112 480237XXXXXX6807 Hoàn tiền 2,000,000 VND

56
PGD HOANG MAI - 

CN KINH DO

NGUYEN THANH 

THUY
868xxx141 480237XXXXXX8875 Hoàn tiền 2,000,000 VND

57

PGD HOANG VAN 

THU - CN HAN 

THUYEN

TRUONG THI THU 

GIANG
868xxx030 480237XXXXXX6627 Hoàn tiền 2,000,000 VND

58
PGD KIM GIANG/CN 

KINH DO

NGUYEN THI THUY 

TIEN
862xxx965 480237XXXXXX2304 Hoàn tiền 2,000,000 VND

59
PGD LE VAN 

LUONG/CN KINH DO
DO TIEN TRUNG 868xxx143 480237XXXXXX7532 Hoàn tiền 2,000,000 VND

60
PGD SO 1 - CN 

QUANG NINH
DOAN THI LAN 868xxx902 480237XXXXXX5890 Hoàn tiền 2,000,000 VND

61
TRUNG TAM KINH 

DOANH
MAI PHUONG ANH 864xxx310 480237XXXXXX6168 Hoàn tiền 2,000,000 VND

62
TRUNG TAM KINH 

DOANH
HAN THANH THAO 868xxx168 480237XXXXXX9434 Hoàn tiền 2,000,000 VND

63
TRUNG TAM KINH 

DOANH
DUONG CAO CUONG 864xxx307 480237XXXXXX9957 Hoàn tiền 2,000,000 VND

64
TRUNG TAM KINH 

DOANH
LUU THI THU TRANG 864xxx278 480237XXXXXX8750 Hoàn tiền 2,000,000 VND

65
TRUNG TAM KINH 

DOANH
HA THI HAI VAN 864xxx287 480237XXXXXX4676 Hoàn tiền 2,000,000 VND

66
TRUNG TAM KINH 

DOANH
TA THI THU HANG 864xxx269 480237XXXXXX2772 Hoàn tiền 2,000,000 VND

67
TRUNG TAM KINH 

DOANH
VU THI DIEU LINH 864xxx282 480237XXXXXX8457 Hoàn tiền 2,000,000 VND

68
TRUNG TAM KINH 

DOANH
PHAM VU THIEU HOA 864xxx253 480237XXXXXX1375 Hoàn tiền 2,000,000 VND

     Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ: 

    Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc Website: www.shb.com.vn


